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Bài thứ 20 

(Giảng ngày 8 tháng 6 năm 1999 tại Tịnh Tông Học Hội 
Singapore, file thứ 21, số hồ sơ: 19-012-0021) 

Thưa quý vị đồng học, cùng tất cả mọi người. 

Hôm qua chúng ta giảng đến “ba thần thi”, nói rõ việc bất kỳ một 
chúng sinh nào, không chỉ trong nhân loại mà bao gồm cả các cảnh giới 
súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, mỗi khi khởi tâm động niệm, mỗi một hành 
vi, đều có thần minh trong trời đất giám sát.  

Người thời nay cho việc này là mê tín, hoàn toàn vô lý. Nhưng 

cũng có một số người giảng giải sai lầm, cho rằng đối với việc này nếu 
tin thì sẽ có, không tin thì không có. Quan niệm giảng giải như thế là 
hoàn toàn sai lầm. Cho dù quý vị có tin hay không tin, sự thật nhất định 
vẫn tồn tại. Ý nghĩa đó quý vị cần hiểu rõ. 

Người thời xưa, đặc biệt là những người có học, đọc sách hiểu 
được lý lẽ thì đối với những lời răn dạy của các bậc hiền thánh đều tin 
chắc không nghi. 

Giáo pháp của đức Phật còn cao trổi, sáng suốt hơn nữa. Chư Phật, 
Bồ Tát dạy dỗ, không chỉ dạy ta phải đặt niềm tin, mà còn dạy ta phải 
chứng minh rõ sự lý, gọi là “tín, giải, hành, chứng” (nghĩa là: tin nhận, 
hiểu rõ, thực hành, chứng nghiệm). Phật dạy chúng ta [đối với giáo 
pháp] phải chứng minh ý nghĩa là đúng, phải chứng minh được sự thật, 
đó gọi là chứng quả. Một phương pháp giáo dục như thế đích thực là 
hợp tình, hợp lý, hợp chánh pháp, quả là một phương thức giáo dục thực 
sự rốt ráo, trọn vẹn. 

Giáo lý của đạo Phật về sáu đường luân hồi, nếu nói chi tiết thì đó 

là mười hai nhân duyên [xoay vòng sinh khởi], còn nói đại lược thì đó là 

[chu kỳ] hoặc, nghiệp, khổ, tức là [do chúng sinh] mê hoặc, tạo nghiệp 
và phải chịu quả báo. Chúng sinh trong sáu đường vĩnh viễn chịu sự chi 
phối của các lực tác động này. Vĩnh viễn những lực tác động này, tức là 
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nghiệp lực, luôn là chủ thể chế ngự trong luân hồi. 

Chúng ta muốn thoát khỏi sáu đường luân hồi, chỉ có một phương 

pháp duy nhất là không tạo nghiệp. [Muốn không tạo nghiệp thì phải] 
không mê hoặc. Không mê hoặc thì mới không tạo nghiệp. Cho nên, phá 
mê khai ngộ là cực kỳ quan trọng thiết yếu. Vì sao tạo nghiệp? Chính vì 
si mê. Mê tức là đối với sự thật không hiểu rõ, không giác ngộ. Các nhà 
Duy thức giải thích rằng hoặc bao gồm trí tướng, tương tục tướng. 
Những trí ấy không phải trí tuệ, đó là trí phân biệt. Trong Phật pháp gọi 
là thế trí biện thông, không phải trí tuệ chân thật. 

Trí tuệ chân thật sinh ra từ việc giữ giới, tu định. Cho nên chúng ta 
biết rằng, tâm không thanh tịnh, tâm không an định thì không có trí tuệ. 
Thế gian rất nhiều người có tri thức cao, như các nhà khoa học, triết học, 
nhà nghiên cứu tôn giáo... Những người này so với người bình thường 
có trí tuệ vượt trội, nhưng trong Phật pháp có xem họ là người có trí tuệ 
không? Không, vì trí tuệ của họ là loại thế trí biện thông, không phải trí 
tuệ chân thật. 

Trong Phật pháp, tiêu chuẩn để xác định trí tuệ chính là tâm thanh 
tịnh. Tiêu chuẩn để xác định tâm thanh tịnh là phải lìa xa các phiền não 
do thấy biết sai lầm và nghĩ tưởng sai lầm. Những phiền não ấy chưa dứt 
trừ thì tâm chưa thanh tịnh. Dứt trừ được những phiền não ấy rồi, Phật 
mới thừa nhận đó là người khai mở trí tuệ, nhưng chỉ là chút trí tuệ ban 
đầu, chưa phải bậc đại trí tuệ. Trong danh xưng Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác thì người như thế được kể là đạt được chánh giác. 

Đạt được chánh giác là những quả vị nào? Đó là các vị A-la-hán, 
Bích-chi Phật. Trong kinh thường nói các vị ấy đã đạt Lậu tận thông. 
Sao gọi là Lậu tận thông? Lậu tức là các phiền não do thấy biết sai lầm 
(kiến hoặc) và nghĩ tưởng sai lầm (tư hoặc). Các phiền não này đã dứt 
sạch, đó là chứng được Lậu tận thông, khi ấy mới là Chánh giác. Nếu 
chưa đạt được như thế thì chỗ giác ấy không phải chánh, trong Phật pháp 
gọi là tà tri tà kiến. 
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Gọi là tà tri tà kiến, không phải là sỉ nhục người ấy, không phải 
khinh thường người ấy, mà là nói đúng sự thật. Tà ở chỗ nào? Vì người 
như thế còn chấp ngã. Kinh Kim Cang nói, nếu ai còn có “ngã tướng, 
nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng”, thì người ấy còn vọng 
tưởng, phân biệt, chấp trước. Như vậy, chỗ thấy biết chưa phải là chân 
chánh. Ý nghĩa này không thể không rõ biết. 

Biết được như thế rồi, tự mình sẽ biết được hiện tại mình đang ở 
tầng bậc nào [trên đường tu tập], đang ở địa vị nào trong quá trình tu học 
Phật pháp. Biết như vậy rồi mới có thể tinh tấn nỗ lực, mới phát tâm 
phấn chấn. Nếu không tự biết được mình đang ở địa vị nào, sẽ nghĩ mình 

đã chứng đắc rất cao. Trong kinh luận thường nói đó là kẻ được ít đã cho 

là đủ. Người như thế chỉ vừa đạt được một chút an ổn thư thái, một chút 
thông minh trí tuệ đã tự cho rằng mình thành tựu ghê gớm lắm rồi, khiến 
cho sự nghiệp tu tập vì thế phải bị chướng ngại, hy vọng thành tựu trong 
một đời này sẽ không còn nữa. 

Trong sự tu học Phật pháp [có hạnh môn và giải môn thì] giải môn 
là quan trọng trước nhất. Sau khi hiểu đúng rồi thì sự thực hành, công 
phu mới đạt hiệu quả. Chúng ta đều biết, có rất nhiều người thực sự nỗ 
lực tu hành, nhưng vì sao công phu một đời không đạt kết quả, đến thời 
điểm lâm chung thì ra đi trong trạng thái mơ màng mờ mịt? Chúng ta 
thấy rất nhiều, nghe biết rất nhiều những trường hợp như thế, nên phải 
xem đó mà tự cảnh tỉnh mình. 

Lại có những người suốt đời chưa từng được nghe giảng kinh, 
thậm chí còn không biết đọc chữ, chuyện gì cũng không biết, chỉ học 
được mỗi một câu “A-di-đà Phật”, niệm mãi cho đến phút cuối cùng có 
thể đứng mà vãng sinh, ngồi mà vãng sinh, chuyện như thế là thế nào? 
Xin thưa, đó là những người có trí tuệ chân thật. Họ như thế nào? Họ có 
lòng tin thanh tịnh. Kinh Kim Cang nói: “Lòng tin thanh tịnh ắt sinh thật 
tướng.” 

Ngày trước Lý lão sư thường nói, những người này là người ngu, 
nhưng là kiểu ngu [chúng ta] không theo kịp. Kiểu ngu của họ, chúng ta 
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không thể sánh bằng. Vì sao vậy? Vì trong đầu óc họ thanh tịnh, không 
hề có những tư tưởng mông lung rối loạn, họ thực sự buông xả hết muôn 
duyên, họ không cần phải đọc kinh, không cần phải học hỏi điều này 
điều nọ. Chỉ với một câu Phật hiệu, họ có thể thành tựu đạo Vô thượng, 
ai có thể sánh được với họ? 

Dù là pháp thế gian hay Phật pháp cũng đều nhấn mạnh vào hai 
hạng người, bậc thượng căn thượng trí và hạng người ngu không học. 
Hai hạng người này đều có thể được hóa độ tốt nhất. Một hạng là căn cơ 

cao trổi nhất, một hạng lại là căn cơ thấp kém nhất. Bậc căn cơ cao trổi 
có trí tuệ, tâm thanh tịnh, một khi nghe giảng thuyết qua liền thông đạt, 
hiểu rõ. Hạng căn cơ thấp kém tuy không có trí tuệ, nhưng không có 

vọng tưởng, người khác thật lòng chỉ dạy điều gì, họ tiếp nhận cho đến 
rốt cùng. Hai hạng người này chỉ cần gặp được Phật pháp là nhất định 
thành tựu. 

Khó [hóa độ] nhất là hạng người ở quãng giữa, tức là hạng có tri 
thức nửa vời, chẳng thuộc hạng cao, không phải hạng thấp, nhưng luôn 

tự cho mình là thông minh, tự cho mình là đúng, tự mình làm chướng 
ngại cho chính mình, tức là phạm vào sai lầm lớn. 

Chư Phật, Bồ Tát giáo hóa chúng sinh chính là nhắm đến đối tượng 
này, là những người khó giáo hóa nhất, kinh Địa Tạng gọi là “cang 
cường nan hóa” (nghĩa là “cứng đầu khó dạy”. Đức Thế Tôn đối với 
hạng căn cơ cao trổi hay căn cơ thấp kém nhất, chỉ cần giảng kinh thuyết 
pháp trong khoảng mấy giờ đã có thể xong việc, đâu cần phải giảng đến 
49 năm? Trong suốt 49 năm dùng tâm từ bi khó nhọc giảng dạy, chính là 
vì hạng chúng sinh [khó hóa độ] như chúng ta đây. Cho nên, hạng chúng 
sinh có căn cơ trung bình mới thực sự phiền toái nhất, thật không dễ hóa 
độ chút nào. Họ tự cho mình là thông minh, tự cho mình là có trí tuệ, 
không tự biết mình đang mê hoặc. Vì mê hoặc nên tạo nghiệp. 

Trong thực tế, chính đức Phật đã thị hiện một điển hình tốt nhất để 
ta noi theo, nhưng chúng ta không hề thấy được, không giác ngộ được. 
Trên giảng đường, tôi vẫn thường bàn luận với mọi người về vấn đề này. 
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Chúng ta học Phật, phải học theo đức Phật Thích-ca Mâu-ni, học theo 
đời sống của ngài, lời nói việc làm của ngài đều là khuôn mẫu để ta noi 
theo. Đức Phật Thích-ca Mâu-ni suốt một đời không xây dựng đạo tràng, 
chỉ ôm bình bát đi khất thực mà sống, bao nhiêu danh văn lợi dưỡng, 
năm dục sáu trần đều buông xả hết sạch, không còn mảy may vướng 
nhiễm, do vậy nên tâm mới được thanh tịnh. Ngài làm khuôn mẫu cho ta 
noi theo, muôn duyên nhất thời buông xả, chúng ta học Phật phải bắt đầu 
từ điểm này. 

Thời đại của Đức Thế Tôn cách chúng ta quá xa, đã gần ba ngàn 
năm. Đại sư Ấn Quang là người gần đây, ngài thị hiện sống vào cuối 
triều Thanh. Nói cách khác, ngài là khuôn mẫu tốt để chúng ta noi theo 
trong thời cận đại. Chúng ta phải hiểu được điều đó. 

Người xuất gia trong thời đại gần đây thường mắc phải những 
khuyết điểm gì? Chúng ta có thực sự nhận biết để phản tỉnh, nhận biết để 
suy ngẫm hay không? Vì sao Đại sư Ấn Quang suốt một đời không thu 
nhận đệ tử [xuất gia]? Chúng ta xem qua những người xuất gia trong 
thời hiện đại này, vì sao tu hành không được thành tựu? Là vì trói buộc 
bởi đệ tử. Đại sư Ấn Quang vì chúng ta thị hiện một khuôn mẫu tuyệt 
vời, suốt đời không làm trụ trì, không truyền giới. Không truyền giới thì 
không đi ngược lại nhân quả. Truyền giới rất dễ, giữ giới mới thật khó. 
Người không thọ giới, tuy phạm tội cũng là tội, nhưng nếu đã thọ giới 
rồi mà phạm tội thì tội ấy nặng hơn bội phần. Vì sao có thể nhẫn tâm 
khiến họ phải mắc tội nặng nề hơn? 

Trong khoảng mấy mươi năm gần đây, ở nhiều nơi tại Trung quốc 
cũng như hải ngoại, chúng ta nhìn thấy rất nhiều đạo tràng, hòa thượng 
già còn chưa chết mà đệ tử đã tranh nhau chia tài sản của chùa, dùng đủ 
mọi cách đấu đá nhau. Có khi lão hòa thượng bệnh nặng không ai chăm 

sóc, vì đệ tử bận tranh giành tài sản, tội lỗi ấy nặng nề biết bao. Tổ Ấn 
Quang thấy biết, nhận hiểu rõ ràng việc này, nên thị hiện một khuôn 
mẫu cho chúng ta noi theo. Một đời ngài chỉ nhận người theo học, không 
thu đệ tử [xuất gia], thật có ý nghĩa lớn lao trong đó. 



6 
 

Khi tôi học Phật vào lúc chưa xuất gia, Lý lão sư bảo tôi học theo 
gương Đại sư Ấn Quang. Tôi một đời noi theo Đại sư làm khuôn mẫu 
học tập. Một đời tôi không xây dựng đạo tràng, cũng không thu nhận đồ 
chúng. Các vị xuất gia ở đây có pháp danh chữ Ngộ đều biết, đó là do 

Hàn Quán trưởng thu nhận. Pháp danh của quý vị là do Hàn Quán 
trưởng đưa ra. Chỉ có một ngoại lệ là Ngộ Đạo, vì xuất gia ở Phật Đà 

Giáo Dục Cơ Kim Hội. Còn những người xuất gia ở Đồ Thư Quán, đều 
do Hàn Quán trưởng thế độ. Sau khi Hàn Quán trưởng qua đời, Đồ Thư 

Quán gặp biến cố. Mọi người ở đây cùng tôi tu học đã nhiều năm, tôi 

đương nhiên có nghĩa vụ quan tâm đến mọi người. Nhưng tôi khuyên tất 
cả mọi người, kể cả các vị đồng tu từ đại lục sang, tôi chân thành khuyên 
hết thảy mọi người, nên học theo gương Pháp sư Ấn Quang, quyết định 
như vậy là chính xác, nhất định sẽ có thành tựu. 

Thời kỳ tôi bắt đầu tu học là hết sức gian khổ. Sau khi xuất gia rồi 
thì các đạo tràng, tự viện nơi ấy đều không chịu thu nhận tôi. Nguyên 
nhân vì sao? Vì tôi kiên trì muốn học Giáo pháp, mà những nơi ấy họ 
chỉ muốn làm các Phật sự tụng kinh bái sám mà thôi. Tôi không chịu 
làm theo như vậy. Không chịu làm theo thì chỉ có một đường ra đi, mà 

họ không thể đi, cho nên tôi phải bị bức vào đường cùng. Lúc đó gặp 
được Hàn Quán trưởng giúp đỡ, thành tựu cho tôi được 30 năm trên 

giảng đường. Tôi một đời cảm kích bà. Bà quả là Phật, Bồ Tát hiện đến 
hộ pháp. Bà giúp đỡ tôi quá nhiều, nên tôi một đời này cảm ơn bà. Bà 

đúng là hộ pháp chân chánh. Năm nay bà vãng sinh đã tròn hai năm, 

chúng ta tổ chức Phật sự kỷ niệm hai năm ngày bà mất. Lúc thực hiện 
nghi thức Tam thời hệ niệm, có vị đồng tu nhìn thấy bà, cùng với mấy vị 
tỳ-kheo ni ngồi ở hàng đầu tiên, khi ấy Ngộ Đạo ở trên đài làm lễ Tam 
thời hệ niệm. Thường có người nhìn thấy, bà lúc nào cũng hộ trì đạo 
tràng này như xưa không khác, không hề lìa xa. Quý vị đồng tu ở Đồ 
Thư Quán đều đến đây rồi, đương nhiên bà có trách nhiệm, bà có nghĩa 

vụ, nên bà phát tâm hộ trì đến cùng. Chúng ta ở đây ai ai cũng cảm kích 
bà. 
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Sáng nay có một giờ rưỡi giảng kinh Hoa Nghiêm, gặp lúc thầy 
Ngộ Chính từ Đài Bắc đến. Thầy có người em mới vừa niệm Phật vãng 
sinh, có điềm lành hiện vô cùng hy hữu. Tôi bảo thầy trình bày chi tiết 
mọi việc với tôi. Tôi ngưng việc giảng kinh, ở trong giảng đường thu 
hình, rồi sẽ đưa băng ghi hình này ra lưu hành trên toàn thế giới. Em của 
thầy chỉ niệm Phật sáu tháng được vãng sinh. Quý vị hãy xem đó, người 
ta niệm như thế nào, tu hành như thế nào, thành công như thế nào? Quả 
thật là một tấm gương sáng cho người tu học trong thời hiện đại, một 
chương thù thắng nhất trong những chuyện vãng sinh hiện đại, rất đáng 

để những người niệm Phật học tập theo. Sau phần trình bày của thầy 
Ngộ Chính, tôi cũng đã có mấy lời bình ngắn. Băng ghi hình đó rồi sẽ 
phân phát cho mọi người. 

Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi. (54,30) 
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